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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  BẮT BUỘC

Tên môn học: An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Mã số môn học: MH08

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1641/QĐ-LTT  ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP
Mã số của môn học: 
MH08

Thời gian của môn học: 
45 giờ
(Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC : 

-  Vị trí:

Môn học An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp là môn đầu tiên trong khối các môn cơ sở và thường được bố trí học ngay từ học kỳ I năm thứ nhất của chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật; 

- Tính chất:  Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC: 

- Trình bày được các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Trình bày được phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

- Sơ cứu được khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn. 

- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	I
	Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động
	8
	7
	
	1

	
	Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động
	1
	1
	
	

	
	Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	Quyền và nghĩa vụ của người sử

dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động 
	1
	1
	
	

	
	Các yếu tố nguy hiểm có hại trong 
sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động
	1
	1
	
	

	
	Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở
	1
	1
	
	

	
	Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động
	1
	1
	
	

	
	Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn-vệ sinh lao động
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra hết chương 1
	1
	
	
	1

	II
	An toàn trong hệ thống lạnh
	7
	5
	1
	1

	
	Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh
	1
	1
	
	

	
	An toàn môi chất lạnh 
	1
	1
	
	

	
	An toàn cho máy và thiết bị
	1
	1
	
	

	
	Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh
	1
	1
	
	

	
	Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh
	1
	
	1
	

	
	Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động
	1
	1
	
	

	
	Kiểm tra hết chương 2
	1
	
	
	1

	III
	An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh
	15
	10
	4
	1

	
	Khái niệm chung
	1
	1
	
	

	
	An toàn môi chất lạnh
	3
	3
	1
	

	
	An toàn điện
	5
	4
	1
	

	
	Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác
	5
	2
	2
	

	
	Kiểm tra hết chương 3
	1
	
	
	1

	
	Cộng
	30
	22
	5
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về 

an toàn - vệ sinh lao động



Mục tiêu: 

- Hiểu được tổng quan về hệ thống văn bản quy định của pháp luật về an toàn - vệ sinh lao động; 

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh; 

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.
1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ lao động, vệ sinh lao động:  
Thời gian: 1 giờ
2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động áp dụng trong doanh nghiệp: 
Thời gian: 1 giờ
3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động: 
Thời gian: 1 giờ    

4. Các yếu tố nguy hiểm có hại trong sản xuất, các biện pháp cải thiện điều kiện lao động: 
Thời gian: 1 giờ    
5. Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động ở cơ sở: 
Thời gian: 1 giờ
6. Trách nhiệm và những nội dung của tổ chức công đoàn cơ sở về công tác an toàn vệ sinh lao động: 
Thời gian: 1 giờ    

7. Các quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật an toàn - vệ sinh lao động: 
Thời gian: 1 giờ
8. Kiểm tra hết chương 1: 





Thời gian: 1 giờ
Chương 2: An toàn trong hệ thống lạnh



Mục tiêu: 

- Hiểu được các điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh, môi chất lạnh máy và thiết bị, dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh;

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn hệ thống lạnh, các quy định về khám nghiệm kỹ thuật và bảo hộ lao động; 

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện. 

1. Điều khoản chung về an toàn hệ thống lạnh: 

   
Thời gian: 1 giờ   
2. Môi chất lạnh trong kỹ thuật an toàn: 


  
Thời gian: 1 giờ
3. An toàn cho máy và thiết bị: 





Thời gian: 1 giờ
   
4. Một số quy định khác về kỹ thuật an toàn đối với hệ thống lạnh: 

Thời gian: 1 giờ
5. Dụng cụ đo lường, an toàn, kiểm tra thử nghiệm hệ thống lạnh: 

                                                                                  
Thời gian: 1 giờ
6. Khám nghiệm kỹ thuật và đăng ký sử dụng bảo hộ lao động: 

Thời gian: 1 giờ
7. Kiểm tra hết chương 2: 




      
Thời gian: 1 giờ
Chương 3: An toàn trong vận hành sửa chữa hệ thống lạnh

Mục tiêu: 

- Trang bị cho học sinh kiến thức về cách  phòng tránh và sơ cứu khi gặp các tai nạn về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Sơ cứu được các tai nạn xảy ra về môi chất lạnh, điện và một số dạng tai nạn khác;

- Có ý thức tự chấp hành các quy định về an toàn lao động và hướng dẫn mọi người cùng thực hiện.

1. Khái niệm chung: 
Thời gian: 1 giờ
2. An toàn môi chất lạnh: 
Thời gian: 3 giờ
3. An toàn điện: 
Thời gian: 5 giờ
4. Phòng tránh và sơ cứu các tai nạn khác: 
Thời gian: 5 giờ
5. Kiểm tra hết chương 3: 
Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Lớp học/ Phòng thực hành:

- Lớp học lý thuyết bố trí cho 35 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.

- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.

2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Tài liệu hướng dẫn môn học, bài học kỹ thuật an toàn.

- Tranh hoặc đĩa ghi hình các phương pháp hô hấp nhân tạo.

- Bộ đề kiểm tra trắc nghiệm kết thúc

- Các dụng cụ tay có bọc cách điện và các biển báo an toàn.

- Các phương tiện chữa cháy.

- Cáng dùng để cáng người bị nạn (băng-ca).

- Vật tư y tế để sơ cứu người bị nạn
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

* Kiến thức:

- Các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn vệ sinh lao động

- Phương pháp phòng tránh và sơ cứu người khi gặp tai nạn;

* Kỹ năng:

- Áp dụng các quy định pháp quy của nhà nước về an toàn và vệ sinh lao động vào nghề;

- Sơ cứu khi gặp các tai nạn, khắc phục và giảm thiệt hại về người và thiết bị khi xảy ra mất an toàn.

* Thái độ:  

- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.

2. Phương pháp: 

- Kết thúc phần I có một bài kiểm tra viết lấy điểm hệ số 2;

- Kết thúc phần II có một bài kiểm tra thực hành sơ cứu người khi bị tai nạn điện, lạnh.

- Cuối môn học là bài kiểm tra trắc nghiệm kết thúc lấy điểm hệ số 3.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:

1. Phạm vi áp dụng của chương trình:

- Chương trình được dùng giảng dạy cho nghề Lắp đặt thiết bị lạnh trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy giáo viên cần chú ý chuẩn bị các bản vẽ phim và các mô hình học cụ, thiết bị trực quan để học sinh, sinh viên dễ hiểu bài

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tất cả các chương, mục 

4. Tài liệu cần tham khảo

- Thông tư số 10/2003/TT - LĐTBXH ngày 18/04/2003

- TCVN 4244 - 2005 

- Nghị định 181/CP ngày 18/12 năm 1964

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992

- Bộ luật lao động

- Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Trường Kỹ Thuật Điện Hóc Môn 1993.

- Nguyễn Xuân Phú Kỹ thuật an toàn trong cung cấp và sử dụng điện, NXB KHKT 1996.

- Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ. Kỹ thuật lạnh ứng dụng.NXB Giáo dục- 2002.

- Hà Đăng Trung, Nguyễn Quân. Điều tiết không khí. NXB Khoa học kỹ thuật - 1997.

- Nguyễn Đức Lợi. Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh. NXB Giáo dục - 2007.
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